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Số TT Chủng loại/ Tên thiết bị/ Hàng hóa
Đơn vị 

tính

 Tổng số lượng 

định mức sau 

bổ sung

1 Máy kích thích điện điều trị Cái 3

2 Máy trị liệu bằng sóng siêu âm Cái 3

3 Hệ thống chụp cộng hưởng từ 1.5 Tesla Hệ thống 1

4 Kính hiển vi Cái 19

5 Tủ an toàn sinh học cấp 2 Cái 1

6 Máy điện châm Cái 30

7 Giường tập vật lý trị liệu Cái 1

8 Bàn khám đa năng Cái 22

9 Máy laser điều trị Cái 5

10 Máy trị liệu bằng sóng xung kích Cái 2

11 Máy điều trị bằng sóng ngắn Cái 3

12 Giường mát-xa khô thủy trị liệu và nhiệt trị liệu Cái 3

13 Máy điều trị vật lý trị liệu đa năng Cái 6

14 Máy xét nghiệm XPERT Máy 1

15

Bộ đo thị lực khách quan và chủ quan ( Đèn soi bóng 

đồng tử, máy thị lực tự động, cặp thước parent, cặp kính 

trụ chéo jackson 0,25-0,50, cặp thước bướm Flipper 0,25, 

0,5)

Máy 1

16
Bộ máy laser YAG (máy laser Yag, kính soi gốc tiền 

phòng, kính bắn Yas bao sau, kính bắn laser mống mắt)
Máy 1

17 Máy siêu âm mắt B Máy 1
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